
TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỆN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 

2 

3 

4 

5 

STT SBD 

6 

7 

8 

9 

Tên môn 

DANH SÁCH HỌC SINH - sINH VIÊN DỰ THI KÉT THÚC MÔN HỌC 

Khóa học 
Bậc đào tạo 
Ngày thi 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

Tổng số: 

: Điện tử công suất 
:CDK2024 

: Cao đảng chính quy 
: 04/02/2026 
Mã số 

24CÐ1A 05 Nguyễn Quang 
24CÐ1A_09 
24CTIA_01 
24CTIA 02 
24CTIA 03 
24CTIA_07 

Số sinh vắng mặt: 

24CÐ1A_17 
24CÐ1A_18 
24CÐ1A 42 

Số sinh viên có mặt: 

Giám thị 1 

Duyệt 
Trưởng khoa 

Họ và tên 

Nguyễn Thanh 
Nguyễn Mạnh 
Lê Minh Thành 
Phạm Ngọc 
Nguyễn Quốc Gia 
Nguyễn Tấn 
Nguyễn Hoàn 

Lê Thanh 

Bảo 

Bình 

Cường 
Danh 

Duy 
Huy 
Khang 
Khiệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Tùng 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A01 
Giờ thi: 

Số phách Số tờ 

18.00 

Điểm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chữ 

số bài thi: 
Số tờ giấy thi: 

Tp. Hô Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20.. 

Giám thị 2 

Ký tên 

Thư ký khoa 

Ghi chú 



TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIÈN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỆN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 

1 

2 

|STT 

3 

Tên mộn 

Khóa hỌc 

DANH SÁCH HỌC SINH -SINH VIÊN DỰ THI KÉT THÚC MÔN HỌC 

Bậc đào tạo 
Ngày thi 

SBD 

001 

002 

003 

Tổng số: 

: Công nghệ điều khiển thủy lực & khí 
nén 
:CDK2024 

: Cao đẳng chính quy 

Số sinh vắng mặt: 

:03/02/2026 

Mã số 

24CT1A_02 
24CTIA 04 

Số sinh viên có mặt: 

24CTIA 07 Nguyễn Quốc Gia 

Giám thị 1 

3 

Họ và tên 

Duyệt 
Trưởng khoa 

Lê Minh Thành 
Huỳnh Minh 

Danh 

Hoàng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Huy 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 

Phòng thi: Phòng A0 1 
Giờ thi: 18.00 

Số phách số tờ Điểm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chữ 

số bài thi: 
số tờ giấy thi: 

Tp. Hố Chỉ Minh, ngày ... tháng ... năm 20... 

Giám thị 2 

Ký tên 

Thư ký khoa 

Ghi chú 



TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIÊN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỆN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 

Tên môn 

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

Khóa học 
Bậc đào tạo 
Ngày thi 

STT SBD 

001 

Tổng số: 

:Vi xử lý 
CDK2024 

Số sinh vắng mặt: 

: Cao đăng chính quy 
02/02/2026 

Mã số 

24CT1A_01 Nguyễn Mạnh 

Số sinh viên có mặt: 

Giám thị 1 

1 

Họ và tên 

Duyệt 
Trưởng khoa 

CỘNG HỜA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Cuờng 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 

Phòng thi: Phòng A01 
Giờ thi: 18.00 

Số phách Số tờ Điểm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chữ 

Số bài thi: 
Số tờ giấy thi: 

Tp. Hộ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20... 

Giám thị 2 

Ký tên 

Thr ký khoa 

Ghi ch 



TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 

Tên mộn 

Khóa học 

DANH SÁCH HỌC SINH -SINH VIÊN DỰ THI KÉT THÚC MÔN HOC 

Bậc đào tạo 
Ngày thi 

STT SBD 

001 

Tổng số: 

: Thiết bị & hệ thống tự động 
: CDK2024 

số sinh vắng mặt: 

: Cao đằng chính quy 
:29/01/2026 

Mã số 

24CT1A 02 Lê Minh Thành 

số sinh viên có mặt: 

Giám thị 1 

1 

Họ và tên 

Duyệt 
Trưởng khoa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Danh 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A01 
Giờ thi: 

số phách số tờ 

18.00 
Điểm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chứ 

số bài thi: 
Số tờ giấy thi: 

Tp. Hổ Chí Minh, ngày ... tháng... năn 20. 

Giám thị 2 

Ký tên 

Thu ký khoa 

Ghi chú 



TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIÊN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH 

2 

3 

Tên môn 

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KÉT THÚC MÔN HỌc 

Khóa học 
Bậc đào tạo 

STT SBD 

Ngày thi 

001 

002 

003 

Tồng số: 

: Năng lượng mặt trời 
: CDK2024 

: Cao đăng chính quy 
: 29/01/2026 

Số sinh vằng mặt: 

Mã số 

24CÐ1A_05Nguyễn Quang 
24CÐ1A 30 Đỗ Khánh 
24CÐIA 42 Lê Thanh 

Số sinh viên có mặt: 

Giám thị 1 

3 

Họ và tên 

Duyệt 
Trưởng khoa 

Bảo 

Quốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tùng 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 

Phòng thi: Phòng A01 
Giờ thi: 18.00 

số phách số tờ Điệm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chữ 

Số bài th: 
Số tờ giấy thi: 

Tp. Hỗ Chí Minh, ngày ... tháng... năm 20... 

Giám thị2 

Ký tên 

Thư ký khoa 

Ghi chú 
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